
Số TT Đơn vị kinh doanh vận tải Địa điểm kinh doanh Biển đăng ký Chủ phƣơng tiện Tải trọng Có giá trị đến

1 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang

690 Thống Nhất, Phường Đạo Long, 

TP, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 

85B00224

Nguyễn Thị Hiền

29 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 50G02732 Thái Mỹ Anh 07 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00318 Nguyễn Quang Quốc 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85E00141 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00170 Trịnh Kim Tân 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00078 Nguyễn Đình Hoàng Thái 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 86G00050 Hồ Trọng Vinh 16 chỗ 31/01/2027

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00014 Hồ Thị Quế Trâm 16 chỗ 31/12/2025

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00003 Trần Nhất Hưng 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00530 Trần Công Phúc 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00063 Trần Văn Nhứt 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00499 Lê Anh Tuấn 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85b00401 Trần Thị Diễm My 29 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 86F00118 Hồ Hoàng Dũng 16 chỗ 31/01/2027

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00589 Trịnh Văn Đức 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85G00257 Đặng Thị Thu Liên 16 chỗ 30/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00069 Lê Đình Phước 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 49b01624 Phạm Quang Thuật 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85G00085 Nguyễn Hữu Nhật Quang 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85H01002 Trần Công Phúc 16 chỗ 07/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 79B03444 Ngô Văn Khánh 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85b00616 Nguyễn Thị Ngọc Vân 29 chỗ 07/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 49b01170 Trần Văn Ninh 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00642 Lâm Hùng Hải 16 chỗ 31/12/2025

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85H01213 Nguyễn Đình Hiếu 29 chỗ 31/01/2029

2 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1
126 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tấn 

Tài, TP. PRTC, Tỉnh Ninh Thuận
79B02906 Võ Thị Thể Thao 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 86F00077 Hoàng Thị Thu Dung 16 chỗ 31/01/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85E00186 Tạ Hùng Huy 16 chỗ 30/06/2027

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG, DU LỊCH

(Kèm theo Thông báo số: 330/TB-SGTVT ngày 06/02/2025 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận)



Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 66F00095 Phan Quốc Huy 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 79F00608 Lê Thị Kim Oanh 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 79B01961 Nguyễn Năn Ninh 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 79B02964 Nguyễn Hoàng Anh 16 chỗ 31/12/2026

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85B00500 Kiều Thị Mỹ Linh 16 chỗ 31/12/2027

Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85F00371 Nguyễn Thị Kim Loan 16 chỗ 30/06/2028

3 Cty TNHH DVVT Trí Tài
65/36 Tự Đức,P.Bảo An,TP.Phan 

Rang Tháp Chàm,T.Ninh Thuận
85E00216 Nguyễn Thị Vũ Hà 4 chỗ 17/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H00548 Phạm Thế Huy 4 chỗ 17/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 47H04006 Nguyễn Minh Hoàng 7 chỗ 01/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01310 Nguyên Vũ 4 chỗ 15/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85G00255 Trịnh Anh Hào 7 chỗ 20/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01317
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01268
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01330
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01212
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01221
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01285
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01354
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01258
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
 4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01382
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01238
Cty TNHH TMDV Biển 

Xanh Gloden Pig
4 chỗ 16/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01204 Nguyễn Thành Trung 4 chỗ 07/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85E00170 Nguyễn Ngọc Luân 4 chỗ 08/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01267 Nguyễn Tấn Vũ 4 chỗ 02/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85F00236 Lê Hoàng Nam 4 chỗ 02/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01223 Nguyên Vũ 4 chỗ 08/01/2030



Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85A03267 Huỳnh Tỵ 7 chỗ 31/12/2026

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85A05883 Lại Văn Hà 7 chỗ 08/01/2030

Cty TNHH DVVT Trí Tài " 85H01338 Huỳnh Anh Vũ 4 chỗ 26/12/2029

4 Cty TNHH Dịch Vụ Grapair Travel

Thôn Phước Thiện 3 - Xã Phước Sơn - 

 Huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh 

Thuận

85E00071 Lâm Thị Mỹ Tín 7 chỗ 13/01/2026

5 Cty Cổ Phần Du Lịch Parasea

Số 242 Ngô Gia Tự, Phường Phủ Hà, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận

85H01236 Nguyễn Thị Hai 15 chỗ 31/12/2029

6 Cty TNHH Vận Tải Lê Huy

Số 04/6 Trần Quốc Thảo, Phường Đài 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 

Tỉnh Ninh Thuận

85H01352 Doanh nghiệp 16 chỗ 21/01/2031
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